
PHỤ LỤC 01 

(ban hành kèm theo Thông tư sổ 214/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ THANH TOÁN CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
(Đính kèm Công văn số ngày ) 

Nội dung: 

Tên 
trường 

Địa 
chỉ 

Nội dung 
thanh toán 

SỐ 
sinh 
viên 

Tổng số 
tiền (JPY) Thông tin ngân hàng Ghi chú 

STT Tên 
trường 

Nội dung 
thanh toán 

SỐ 
sinh 
viên 

Chi 
phí/sinh 

viên 

Tên 
ngân 
hàng 

Tên 
chi 

nhánh 

Số tài 
khoảri 

Mã 
chuyển 
tiền 

Tên tài 
khoản 

1 

2 

3 

4 

5 

Tổng 

Bằng chữ: GIÁM ĐỐC 

(Ký ghi rõ họ tên) 



PHỤC LỤC 02 

(ban hành kềm theo Thông tư số 214/204/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ THANH TOÁN CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỎ TRỢ THựC HÀNH NGHIỀN cứu THIẾT KÉ VÀ CHÉ TẠO 

VẸ TINH MICRO CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
(Đính kèm Công văn số ngậy ) 

Nội dung: 

STT Tên 
trường 

Địa 
chỉ Nội dung 

thanh toán 

Thông tin ngân hàng 

STT Tên 
trường 

Địa 
chỉ Nội dung 

thanh toán Tên ngân 
hàng Tên chi nhánh Số tài khoản Mã chuyển tiền Tên tài khoản 

1 

2 

3 

4 

5 

Tổng 

Bằng chữ: GIAM ĐOC 
(Ký ghi rõ họ tên) 



PHỤ LỤC 03 

(ban hành kèm theo Thông tư sổ 214/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 cùa Bộ Tài chính) 

BẢNG KỂ DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHI PHÍ 
( Đính kèm Công văn sổ ngày ) 

Nội dung: 

STT Họ và tên 
học viên Nội dung thanh toán 

Thông tin ngân hàng Quyết 
đinh cử đi 

học 
Số tiền 

Ghi chú 
STT Họ và tên 

học viên Nội dung thanh toán 
m A A I ên ngân 

hàng 
Tên chi 
nhánh 

Số tài 
khoản 

Quyết 
đinh cử đi 

học 
Số tiền 

Ghi chú 

1 

2 

3 

4 

5 

Tổng 

Bằng chữ: 

GIÁM ĐÓC 
(Ký tên và Đóng dấu) 



PHỤ LỤC 04 

(ban hành kèm theo Thông tư sổ 214/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ THANH TOÁN VÉ MÁY BAY CHO HỌC VIÊN 
(Đính kèm Công văn số ngậy ) 

Nội dung: 

STT Ngày 
Họ 
và 
tên 

Số hiêu vẻ ẳ 

máy bay 

Chuyến 
bay 

Đơn giá VAT Phí nhiên 
liệu và phí 

sân bay 

Phí dịch vụ 
khác 

•> 

Tông 

1 

2 

3 

4 

5 

Tông 

Bằng chữ: GIÁM ĐÓC 

(Ký ghi rõ họ tên) 


